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TÒA ÁN NHÂN DÂN  

HUYỆN YÊN ĐỊNH 

TỈNH THANH HÓA 

Bản án số: 51/2022/HS-ST
 

Ngày 25-7-2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA  N NH N   N HUYỆN YÊN ĐỊNH  TỈNH THANH HÓA
 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Dung.
 

Các Hội thẩm nhân dân:  1. Ông Lê Minh Chiểu.  

                                       2. Bà Phạm Thị Cung.  

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Dung - Th     T   án nh n   n 

huy n Yên  ịnh  t nh Th nh     
 

- Đại  i n  i n ki m s t nh n   n hu  n  ên Đ nh  tỉnh Thanh Hóa 

tham gia phiên tòa: Bà Lê Thị Thúy  ằng - Kiểm sát viên   

Trong ngày 25 tháng 7 năm 2022 tại Tr  s  T   án nh n   n huy n Yên 

 ịnh  t nh Th nh       t    s  th m   ng  h i
 
v  án hình sự s  th m

 
th  l  số: 

41/2022/TLST-HS ngày 03 tháng 6 năm 2022, theo Quyết định đ   v  án r    t 

   số: 42/2022/Q XXST-HS ngày 07 tháng 7 năm 2022 và Quyết định hoãn 

phiên t   số 47/2022/HSST-Q  ngày 21 tháng 7 năm 2022, đối với bị  áo:
 

   và tên: Quách Hoàng Đ, tên g i  há : Không, sinh ngày: 17/3/2001 

tại thị trấn L  huy n Yên  ịnh, t nh Th nh      N i    trú: Tổ   n phố Q  thị 

trấn L  huy n Yên  ịnh  t nh Th nh    ; Ngh  nghi p: L o động tự  o; Trình 

độ h   vấn: 08/12; D n tộ : M ờng; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quố  

tị h: Vi t N m; Con ông: Quá h Văn Th (đã  hết); Con bà: Tr  ng Thị  1, sinh 

năm 1974; Gi  đình bị  áo có 03 anh em  bị  áo là  on thứ h i; Bị  áo  h      

vợ  on; Ti n sự: Không. 

Ti n án: 01 ti n án: Tại Bản án số 12/2020/ S-ST ngày 28/4/2020, Tòa 

án nh n   n huy n Yên  ịnh    phạt Quá h  oàng   21 tháng tù v  tội “C ớp 

giật tài sản”  Bị  áo  hấp hành án hình phạt tù ngày 10/6/2021  nộp án phí hình 

sự s  th m ngày 28/4/2020  

Nhân thân: - Ngày 16/01/2019  bị C ng  n huy n Yên  ịnh    phạt vi 

phạm hành  hính v  hành vi trộm  ắp tài sản  phạt ti n 750 000đ (Quyết định số 

09/Q -XPVP C)  Bị  áo đã nộp phạt ngày 16/01/2019  
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- Ngày 18/7/2019  bị C ng  n huy n Yên  ịnh    phạt vi phạm hành 

 hính v  hành vi tàng trữ trái ph p  hất m  túy  phạt ti n 1 500 000đ (Quyết 

định số 125/Q -XPVP C)  Bị  áo đã nộp phạt ngày 19/7/2019. 

Bị  áo  h ng bị tạm giữ  tạm gi m  Ngày 25/01/2022  C  qu n đi u tr  r  

L nh bắt bị   n để tạm gi m  nh ng  o bị  áo bị t i nạn phải đi u trị tại B nh 

vi n bỏng quố  gi   s u đ   huyển v  đi u trị tại B nh vi n đ   ho  huy n Yên 

 ịnh  nên C  qu n đi u tr   h   thi hành đ ợ  l nh bắt  S u  hi th  l  v  án  

ngày 06/6/2022, Tòa án nhân   n huy n Yên  ịnh đã r  L nh  ấm đi  hỏi n i 

   trú đối với bị  áo. Bị  áo tại ngoại    mặt tại phiên t    

- Bị hại: Anh Bùi   H  sinh năm: 1995  n i    trú: Tổ   n phố P  thị trấn 

L  huy n Yên  ịnh  t nh Th nh      Vắng mặt  

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Chị D  ng Thị Th  sinh năm: 1987  n i    trú: Tổ   n phố 3  thị trấn Q, 

huy n Yên  ịnh  t nh Th nh      Vắng mặt  

2. Anh Tr  ng C ng H  sinh năm: 1983  n i    trú: Thôn  T, xã C  huy n 

C m Thủy  t nh Th nh      Vắng mặt  

- Người làm chứng: 

1. Anh Bùi  ứ  A  sinh năm: 1986  n i    trú: Tổ   n phố P  thị trấn L, 

huy n Yên  ịnh  t nh Th nh      Vắng mặt  

2. Ông  à  ồng V  sinh năm: 1969  n i    trú: Thôn T , xã C  huy n 

C m Thủy  t nh Thanh Hóa. Vắng mặt  

NỘI  UNG VỤ  N:
 

Theo các tài li u    trong hồ s  v  án và  iễn biến tại phiên t    nội  ung 

v  án đ ợ  t m tắt nh  s u: 

Khoảng 18 giờ ngày 05/01/2022  Quá h  oàng   nhờ  nh Bùi  ứ  K 

sinh năm 1995   Tổ   n phố P  thị trấn L  huy n Yên  ịnh  t nh Th nh     (là 

bạn với  )  h  s ng gặp ng ời yêu tên  ằng làm tại C ng ty giầy      thị trấn 

Qu  Lộ   huy n Yên  ịnh  Anh K đi u  hiển  e m  t  W ve màu đỏ đen  biển 

 iểm soát 36R7 - 3610 ( hiế   e này     m ợn  ủ   nh tr i mình là Bùi  ứ  A) 

để  h   . Khi anh K đến đị  phận thuộ  tổ   n phố 6  thị trấn Qu  Lộ     nói 

anh K cho   m ợn  e m  t  để đi gặp  hị  ằng  Do quen biết nh u  nên anh K 

đ    e m  t   ho   và đứng đợi  S u  hi m ợn đ ợ   e m  t   ủ  anh K thì   

đi lên  ã C  huy n C m Thủy  t nh Th nh     mu  m  túy v  s    ng  S u  hi 

s    ng m  túy  ong    vào quán  ủ   nh  à  ồng V   th n T , xã C  huy n 

Thủy để uống n ớ   Lú  này   o  ần ti n để tiêu  ài  á nh n nên   đã nảy sinh 

  định  hiếm đoạt  hiế   e m  t  biển  iểm soát 36R7 - 3610  ủ  anh K.   hỏi 

“    i  ầm  ố  e máy  h ng” thì  nh Tr  ng C ng H  sinh năm 1983   th n 

 T, xã C  huy n C m Thủy đ ng ngồi   quán n i “bán  ho  nh”    n i với  nh 

H là  e  ủ  bạn   nhờ   bán hộ   nh H đồng   mu     thống nhất bán  e   t  
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cho anh H với giá 2 500 000 đồng (  i tri u năm trăm nghìn đồng) và viết giấy 

bán xe cho anh H  Số ti n bán  e   đã  hi tiêu  á nh n hết  

Ngày 06/01/2022, anh K báo  áo sự vi   đến C ng  n thị trấn L. Ngày 

10/01/2022,   đã đến C ng  n thị trấn L đầu thú và  h i nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội  ủ  mình nh  đã nêu trên  

Quá trình đi u tr   á  định  hiế   e m  t  thuộ  quy n s  hữu  ủ   hị 

D  ng Thị Th sinh năm 1987   tổ   n phố 3  thị trấn Qu  Lộ   huy n Yên 

 ịnh   hị Th  ho gi  đình  nh Bùi  ứ  A m ợn để làm ph  ng ti n đi lại  

Tại bản  ết luận định giá tài sản số 04/KL-   GTS ngày 19/01/2022  ủ  

 ội đồng định giá tài sản huy n Yên  ịnh  ết luận: Chiế   e m  t  nhãn hi u 

W ve màu đỏ đen  biển  iểm soát 36R7 - 3610 tại thời điểm bị  hiếm đoạt    

giá là 5.500.000 đồng.  

V  vật  hứng: Quá trình đi u tr    nh Tr  ng C ng H đã gi o nộp  hiế  

 e m  t   ho    qu n đi u tr   S u  hi định giá tài sản    t thấy  h ng ảnh 

h  ng đến vi   giải quyết v  án nên C  qu n đi u tr  đã gi o trả lại  hiế   e m  

t   ho  hủ s  hữu là  hị D  ng Thị Th.  

V  trá h nhi m   n sự: Chủ s  hữu  hiế   e m  t  là  hị D  ng Thị Th 

đã nhận lại tài sản và  h ng yêu  ầu bồi th ờng gì thêm  Anh Tr  ng C ng H 

yêu  ầu bị  áo phải bồi th ờng 2 500 000 đồng là số ti n mu   e  nh H đã th nh 

toán  ho bị  áo  

 ối với  nh Tr  ng C ng H  hi mu   e m  t   ủ  bị  áo   nh H không 

biết tài sản là  o phạm tội mà     nên hành vi  ủ   nh H  h ng  ấu thành tội 

“Tiêu th  tài sản  o ng ời  há  phạm tội mà   ”  

Tại bản  áo trạng số 48/CT-VKSY  ngày 03/6/2022  ủ  Vi n  iểm sát 

nh n   n huy n Yên  ịnh truy tố Quách Hoàng   v  tội “Lạm   ng tín nhi m 

 hiếm đoạt tài sản” theo điểm    hoản 1  i u 175 Bộ luật  ình sự   

Tại phiên tòa: 

- Bị  áo Quách Hoàng    h i nhận toàn bộ hành vi phạm tội  ủ  mình 

nh  bản Cáo trạng đã truy tố. 

-  ại  i n Vi n  iểm sát nh n   n huy n Yên  ịnh luận tội giữ nguyên 

quyết định truy tố  đ  nghị  ội đồng   t     ăn  ứ điểm    hoản 1  i u 175 Bộ 

luật  ình sự  tuyên bố bị  áo Quách Hoàng   phạm tội “Lạm   ng tín nhi m 

 hiếm đoạt tài sản”     nghị  ội đồng   t    áp   ng điểm   khoản 1  i u 175, 

điểm s  hoản 1 và  hoản 2  i u 51, điểm h  hoản 1  i u 52   i u 38 Bộ luật 

Hình sự, x  phạt Quách Hoàng   từ 15 đến 18 tháng tù. Kh ng áp   ng hình 

phạt bổ sung đối với bị  áo  V  trá h nhi m   n sự: Buộ  bị  áo phải bồi th ờng 

 ho  nh Tr  ng C ng H số ti n 2 500 000 đồng. V  án phí: Thự  hi n theo quy 

định  ủ  pháp luật. 
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- Trong phần tr nh luận: Bị  áo Quách Hoàng    h ng       iến tr nh 

luận với qu n điểm luận tội  ủ  đại  i n Vi n  iểm sát  bị  áo n i lời s u  ùng 

đ  nghị  ội đồng   t    giảm nhẹ hình phạt  ho bị  áo  

NH N ĐỊNH CỦA HỘI Đ NG X T X : 

Trên    s  nội  ung v  án   ăn  ứ vào  á  tài li u trong hồ s  v  án đã 

đ ợ  tr nh t ng tại phiên t     ội đồng   t    nhận định nh  s u: 

[1] V  hành vi  quyết định tố t ng  ủ  C  qu n  ảnh sát đi u tr  C ng  n 

huy n Yên  ịnh   i u tr  viên  Vi n  iểm sát nh n   n huy n Yên  ịnh, Kiểm 

sát viên trong quá trình đi u tr   truy tố đã thự  hi n đúng v  th m quy n  trình tự  

thủ t   theo quy định  ủ  Bộ luật Tố t ng hình sự  Quá trình đi u tr  và tại phiên 

tòa, bị  áo  h ng       iến hoặ   hiếu nại v  hành vi  quyết định  ủ  C  qu n 

tiến hành tố t ng, ng ời tiến hành tố t ng  Do đ    á  hành vi  quyết định  ủ  C  

qu n tiến hành tố t ng, ng ời tiến hành tố t ng đã thự  hi n đ u hợp pháp. 

[2] V  tội   nh:  

Th ng qu  tr nh t ng tại phiên toà  bị  áo Quách Hoàng   hoàn toàn thừ  

nhận: Ngày 05/01/2022  s u  hi m ợn  e m  t  nhãn hi u Wave màu đỏ đen  

biển  iểm soát 36R7 - 3610  ủ   nh Bùi  ứ  K  bị  áo Quá h Hoàng   đã    

hành vi gian dối bán  hiế   e m  t   ho  nh Tr  ng C ng H với giá 2 500 000 

đồng  để lấy ti n tiêu  ài  á nh n  Giá trị  ủ  tài sản tại thời điểm bị  hiếm đoạt 

là 5 500 000 đồng   

Lời  h i  ủ  bị  áo tại phiên t   phù hợp với lời  h i  ủ  bị  áo tại    

qu n đi u tr , phù hợp với lời  h i  ủ  bị hại  ng ời    quy n lợi  nghĩ  v  liên 

qu n  ng ời làm  hứng  vật  hứng đã thu giữ và  á  tài li u   hứng  ứ đã thu 

thập trong hồ s  v  án. Bị  áo    năng lự  trá h nhi m hình sự  đủ tuổi  hịu 

trá h nhi m hình sự  Vì vậy   ội đồng   t      t thấy đủ    s   ết luận hành vi 

s u  hi m ợn đ ợ  tài sản  ùng thủ đoạn gi n  ối  hiếm đoạt  hiế   e m  t  

 ủ  bị  áo đã đủ yếu tố  ấu thành tội “Lạm   ng tín nhi m  hiếm đoạt tài sản”. 

Tội   nh và hình phạt đ ợ  quy định tại điểm    hoản 1  i u 175 Bộ luật  ình 

sự. Vi n  iểm sát nh n dân huy n Yên  ịnh truy tố bị  áo theo tội   nh trên  đ  

nghị  ội đồng   t    áp   ng đi u luật là đúng ng ời  đúng tội  đúng pháp luật    

[3] V  tính  hất, mứ  độ nguy hiểm  ủ  tội phạm và qu n h  pháp luật 

  m phạm: Tính  hất  ủ  v  án là ít nghiêm tr ng   ành vi phạm tội  ủ  bị  áo 

là nguy hiểm  ho  ã hội    m phạm trự  tiếp quy n s  hữu tài sản hợp pháp  ủ  

ng ời  há  đ ợ  pháp luật hình sự bảo v   g y ảnh h  ng  ấu đến tình hình trật 

tự  trị  n  ã hội trên đị  bàn. Vì vậy   ần phải    l  nghiêm để răn đe  ph ng 

ngừ   hung. 

[4] V  nh n th n   á  tình tiết tăng nặng  giảm nhẹ trá h nhi m hình sự: 

Bị  áo    nh n th n  ấu     01 ti n án v  tội đánh bạ  và đã từng 02 lần bị 

   phạt vi phạm hành  hính   
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Bị  áo phải  hịu 01 tình tiết tăng nặng trá h nhi m hình sự là “Tái phạm” 

theo quy định tại điểm h  hoản 1  i u 52 Bộ luật  ình sự  

Trong quá trình đi u tr  và tại phiên t    bị  áo đã thành  h n  h i báo, 

s u  hi phạm tội đã r  đầu thú nên bị  áo đ ợ  h  ng 01 tình tiết giảm nhẹ trá h 

nhi m hình sự quy định tại điểm s  hoản 1  i u 51 Bộ luật  ình sự và 01 tình 

tiết giảm nhẹ trá h nhi m hình sự quy định tại  hoản 2  i u 51 Bộ luật  ình sự. 

[5] V  hình phạt: 

Từ vi   đánh giá những  ăn  ứ quyết định hình phạt nêu trên   ội đồng 

  t      t thấy: Bị  áo    nh n th n  ấu  bản th n bị  áo nhận thứ  rõ hành vi 

lạm   ng tín nhi m  hiếm đoạt tài sản là vi phạm pháp luật  nh ng vẫn  ố   thự  

hi n  Do đ    ần áp   ng hình phạt nghiêm  hắ  là hình phạt tù    thời hạn, cách 

ly bị  áo r   hỏi  ã hội một thời gi n mới đủ để trừng trị, giáo     bị  áo thành 

  ng   n    í h  ho  ã hội. 

Bị  áo   làm ngh  tự  o   h ng    thu nhập ổn định   h ng    tài sản 

riêng    giá trị  nên  h ng áp   ng hình phạt bổ sung đối với bị  áo. 

[6] V  trá h nhi m   n sự:  

Quá trình đi u tr    hủ s  hữu  hiế   e m  t  là  hị D  ng Thị Th đã 

đ ợ  nhận lại tài sản bị  hiếm đoạt,  hị Th không yêu  ầu bị  áo bồi th ờng gì 

thêm, bị hại  ũng  h ng    yêu  ầu gì  nên  ội đồng   t     h ng  em   t  

Ng ời    quy n lợi  nghĩ  v  liên qu n là  nh Tr  ng C ng H yêu  ầu bị 

 áo phải bồi th ờng số ti n 2 500 000đ mà  nh H đã bỏ r  để mu   hiế   e m  

tô.  ội đồng   t      t thấy   nh H mu   e m  t   ủ  bị  áo nh ng  h ng biết 

 e  h ng phạm tội mà    nên  h ng    lỗi  Anh H đã gi o  hiế   e  ho C  quan 

đi u tr  để trả lại  ho  hủ s  hữu  Anh H bị thi t hại số ti n 2 500 000 đồng đã 

bỏ r  mu   e là lỗi hoàn toàn  ủ  bị  áo  Vì vậy  buộ  bị  áo phải bồi th ờng số 

ti n 2 500 000 đồng  ho  nh H. 

[7] V     l  vật  hứng:  

Vật  hứng  ủ  v  án xe mô t  nhãn hi u W ve màu đỏ đen  biển  iểm 

soát 36R7 - 3610   C  qu n đi u tr  đã gi o trả  ho  hủ s  hữu là  hị D  ng Thị 

Th là đúng quy định  ủ  pháp luật  Vi      l  vật  hứng đã thự  hi n  ong  

 [8] V  án phí: Bị  áo thuộ  hộ  ận nghèo  nên đ ợ  miễn án phí hình sự s  

th m và án phí   n sự s  th m theo quy định tại điểm đ  hoản 1  i u 12  Nghị 

quyết số 326/UBTVQ 14 ngày 30/12/2016  ủ  Ủy b n Th ờng v  Quố  hội. 

Vì các lẽ trên: 

QUYẾT ĐỊNH:
 

Căn  ứ điểm    hoản 1  i u 175  điểm s  hoản 1 và  hoản 2  i u 51, 

điểm h  hoản 1  i u 52   i u 38 Bộ luật  ình sự; Khoản 2  i u 136   i u 

331   i u 333 Bộ luật Tố t ng hình sự;  i u 444 Bộ luật D n sự;  iểm đ  hoản 

1  i u 12 Nghị quyết số 326/UBTVQ 14 ngày 30/12/2016  ủ  Ủy b n 
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Th ờng v  Quố  hội v  mứ  thu  miễn  giảm  thu  nộp  quản l  và s    ng án 

phí và l  phí T   án.  

1  Tuyên bố bị  áo Quách Hoàng   phạm tội “Lạm   ng tín nhi m  hiếm 

đoạt tài sản”  

2  X  phạt bị  áo Quách Hoàng   15 (Mười lăm) tháng tù  Thời hạn  hấp 

hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án. 

Kh ng áp   ng hình phạt bổ sung đối với bị  áo  

3  V  trá h nhi m   n sự: Buộ  bị  áo Quá h  oàng   phải bồi th ờng 

 ho  nh Tr  ng C ng H số ti n 2 500 000đ (Hai triệu năm trăm nghìn đồng). 

4  V  án phí: Miễn án phí hình sự s  th m và án phí dân sự s  th m cho 

bị  áo Quá h  oàng  . 

5. V  quy n  háng  áo bản án: Bị  áo có quy n kháng cáo trong thời hạn 

15 ngày  ể từ ngày tuyên án  bị hại và những ng ời    quy n lợi  nghĩ  v  liên 

quan    quy n  háng  áo trong thời hạn 15 ngày  ể từ ngày nhận đ ợ  bản án 

hoặ  ngày bản án đ ợ  niêm yết   ng  h i theo quy định  ủ  pháp luật./. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự, thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án, theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và Điều 9 

Luật Thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định 

tại điều 30 Luật Thi hành án dân sự./. 

Nơi nhận: 

- TAND t nh Th nh  oá; 

- VKSND t nh Th nh    ; 

- VKSND huy n Yên  ịnh; 

- C ng  n huy n Yên  ịnh; 

- Chi     T ADS Yên  ịnh;  

- Bị  áo; bị hại; ng ời    quy n lợi   

nghĩ  v  liên qu n; 

- L u hồ s    

TM. HỘI Đ NG X T X  SƠ THẨM 

THẨM PH N - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

Lê Thị  ung 

 

 

 


